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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: KỸ THUẬT DẦU KHÍ ĐẠI CƯƠNG (FUNDAMENTALS OF PETROLEUM ENGINEERING)
Mã số học phần: 7060422
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30  
Lý thuyết: 30;               	Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh	0604-05
2. TS. Lê Quang Duyến	0604-07
3.TS. Nguyễn Tiến Hùng                                           0604-19
4. ThS. Vũ Thiết Thạch	0604-04
5. ThS. Doãn Thị Trâm	0604-09
6. ThS Nguyễn Văn Thành	0604-12
7. ThS. Tống Trần Anh	0604-20
8. ThS. Trần Hữu Kiên	0604-21
2.2. Bộ môn: KHOAN - KHAI THÁC
2.3. Khoa:DẦU KHÍ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết: 
3.2 Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần: Trang bị các kiến thức cơ bản của quá trình sản xuất dầu khí
 4.1 Kiến thức : 
	    4.1.1. Kỹ thuật mỏ dầu khí 
4.1.2. Kỹ thuật xây dựng giếng dầu khí 
4.1.3. Kỹ thuật khai thác giếng dầu khí
4.1.4. Kỹ thuật thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí.
4.2 Kỹ năng: 
4.2.1. Phân biệt được các hình thái tích tụ dầu khí.
4.2.2. Tính toán cơ bản trữ lượng dầu khí tại chỗ và thu hồi.
4.2.3. Nắm bắt được các phương pháp tìm kiếm, thăm dò tích tụ và mỏ dầu khí.
4.2.4. Lựa chọn được loại giàn phù hợp phục vụ công tác khoan và khai thác dầu khí.
4.2.5. Lựa chọn phương pháp khai thác phù hợp với điều kiện của giếng.
4.2.6. Lựa chọn phương pháp xử lý chất lưu và các sơ đồ thu gom dầu khí phù hợp.
5. Tóm tắt nội dung học phần 
Bao gồm các nội dung: Tích tụ dầu khí và mỏ dầu khí, giếng dầu khí; Giàn khoan khai thác; Thực hiện giếng thăm dò, giếng phát triển; Phương pháp khai thác giếng; Thu gom chất lưu khai thác; Tách pha lỏng – khí; Xử lý chất lưu khai thác; Cất chứa tạm thời; Vận chuyển dầu khí; Chế biến dầu khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC TÍCH TỤ DẦU KHÍ TRONG VỎ TRÁI ĐẤT
	4
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Khái niềm về dầu thô và khí thiên nhiên
	
	

	1.2
	Sự hình thành các tích tụ
	
	

	1.3
	Các hình thái tích tụ
	
	

	1.4
	Phân bố chất lưu trong các tích tụ
	
	

	1.5
	Chế độ áp suất và nhiệt độ trong tích tụ
	
	

	1.6
	Trạng thái pha
	
	

	Chương 2
	MỎ DẦU - KHÍ
	4
	4.1.1
4.2.2

	2.1
	Mỏ và tích tụ
	
	

	2.2
	Tính chất di dưỡng của đá chứa và dầu khí tại chỗ
	
	

	2.3
	Tính chất PVT của chất lưu
	
	

	2.4
	Các dạng năng lượng tự nhiên trong mỏ
	
	

	2.5
	Lượng dầu khí tại chỗ và thu hồi
	
	

	2.6
	Thăm dò và phát triển mỏ
	
	

	2.7
	Dây chuyền sản xuất dầu khí thương mại
	
	

	Chương 3
	GIẾNG DẦU - KHÍ
	4
	4.1.2


	3.1
	Khái niệm và phân loại
	
	

	3.2
	Xây dựng giếng
	
	

	3.3
	Cấu trúc giếng
	
	

	3.4
	Thiết bị và dụng cụ khoan
	
	

	Chương 4
	GIÀN KHOAN VÀ GIÀN KHAI THÁC
	3
	4.1.2
4.2.3
4.2.4

	4.1
	Khái niệm
	
	

	4.2
	Đảo khoan và giàn cố định
	
	

	4.3
	Các kiểu giàn chìm
	
	

	4.4
	Các kiểu giàn nổi
	
	

	4.5
	Định vị và kiểm soát sự ổn định của giàn nổi
	
	

	Chương 5
	THỰC HIỆN GIẾNG THĂM DÒ
	4
	4.1.2
4.2.3
4.2.4

	5.1
	Chọn vị trí khoan
	
	

	5.2
	Lập chương trình khoan
	
	

	5.3
	Chọn thiết bị và dàn
	
	

	5.4
	Đánh giá vỉa
	
	

	5.5
	Kết thúc khoan
	
	

	Chương 6
	THỰC HIỆN GIẾNG PHÁT TRIỂN
	4
	4.1.2
4.2.3
4.2.4

	6.1
	Khái niệm
	
	

	6.2
	Lựa chọn dàn
	
	

	6.3
	Mở vỉa và hoàn thiện giếng
	
	

	6.4
	Gọi dòng sản phẩm
	
	

	6.5
	Thử giếng
	
	

	6.6
	Xác định chỉ số năng suất
	
	

	6.7
	Vận hành giếng
	
	

	Chương 7
	CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC GIẾNG
	4
	4.1.3
4.2.5

	7.1
	Khái niệm
	
	

	7.2
	Phương pháp phun tự nhiên
	
	

	7.3
	Phương pháp phun nhân tạo
	
	

	7.4
	Phương pháp bơm điện
	
	

	7.5
	Phương pháp bơm cơ học
	
	

	7.6
	Phương pháp bơm thuỷ lực
	
	

	7.7
	Các phương pháp khác
	
	

	Chương 8
	THU GOM CHẤT LƯU KHAI THÁC
	3
	4.1.4
4.2.6

	8.1
	Nhiệm vụ của hệ thống thu gom, xử lý
	
	

	8.2
	Phân loại hệ thống thu gom
	
	

	8.3
	Sơ đồ chung của hệ thống thu gom
	
	

	8.4
	Thành phần của hệ thống thu gom
	
	

	8.5
	Hệ thống thu gom dầu
	
	

	8.6
	Hệ thống thu gom khí
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	
	
	- Thi viết (50 phút)
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 – 90 phút)
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[bookmark: _GoBack][1]  Lê Xuân Lân (2015), Bài giảng Kỹ thuật dầu khí đại cương, Đại học Mỏ - Địa chất.
[2]  Lê Xuân Lân (2010), Kỹ thuật mỏ dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất.
[3]  Cao Ngọc Lâm (2002), Công nghệ khai thác dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất.
[4] Lê Xuân Lân (2005), Thu gom, xử lý dầu - khí – nước, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[5] Kalinin A.G và nnk (Bản dịch - 2006), Cẩm nang kỹ sư công nghệ khoan các giếng sâu, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	CHƯƠNG 1: CÁC TÍCH TỤ DẦU KHÍ TRONG VỎ TRÁI ĐẤT
CHƯƠNG 2: MỎ DẦU - KHÍ

	10

	0
	0

	Nghiên cứu nội dung chương 1,2 tài liệu [1].
Tham khảo kiến thức về địa chất dầu khí.

	2
	CHƯƠNG 2: MỎ DẦU – KHÍ
CHƯƠNG 3: GIẾNG DẦU - KHÍ

	8
	2
	0
	Nghiên cứu  
Nội dung chương 2,3 tài liệu [1].
Tìm hiểu lại kiến thức đã học trong môn Địa chất dầu khí.
Tham khảo ví dụ 2-2, 2-4 chương 2 tài liệu [2.4].
Tham khảo tài liệu [2.1]

	3
	CHƯƠNG 3: GIẾNG DẦU - KHÍ
CHƯƠNG 4: DÀN KHOAN VÀ GIÀN KHAI THÁC


	10
	0
	0
	-Nghiên cứu  
Nội dung chương 3, 4 tài liệu [1].
Tham khảo tài liệu [2.1], [3].

	4
	CHƯƠNG 5: THỰC HIỆN GIẾNG THĂM DÒ
CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN GIẾNG PHÁT TRIỂN

	8
	2
	0
	Nghiên cứu  
Nội dung chương 5,6 tài liệu [1].
Tham khảo tài liệu [2.1]

	5
	CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN GIẾNG PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC GIẾNG
	8
	2
	0
	Nghiên cứu  
Nội dung chương 6,7 tài liệu [1].
Tham khảo tài liệu [2.1], [2.2].

	6
	CHƯƠNG 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC GIẾNG
CHƯƠNG 8: THU GOM CHẤT LƯU KHAI THÁC

	8
	2
	0
	Nghiên cứu  
Nội dung chương 7,8,9,10,11,12,13 tài liệu [1].
Tham khảo tài liệu [2.2], [2.3]
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